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TT Nội dung ĐVT 
Số 

lượng 
Đặc tính kỹ thuật  

1 Trang phục Bác sĩ  Bộ 43 

- Màu sắc: vải màu trắng 

- Chất liệu: vải kate hoặc cotton  

  + Khối lượng vải 2m/khổ vải 1,6m. 

  + Độ bền giặt ở 400C 

  + Nguyên liệu Polyester 100%  

polyester 

- Kiểu dáng: Áo blouse cổ bẻ Danton, cài cúc giữa, dài 

tay, chiều dài áo ngang gối, phía trước có 3 túi, có khuy 

cài biển tên trên ngực trái, phía sau xẻ giữa tới ngang 

mông,  in logo Bệnh viện. 

- Quần: 

  + Màu sắc: Màu trắng 

- Chất liệu: vải cotton  gabardine hoặc kaki 

  + Khối lượng vải 2m/khổ vải 1,6m. 

  + Độ bền giặt ở 400C 

  + Nguyên liệu Polyester 100%  

  + Kiểu dáng: Quần âu 2 ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi 

sau. 

- Mũ: Theo màu sắc của áo 

- May đo theo yêu cầu. 

3 

Trang phục Điều 

dưỡng/Hộ Sinh/Y 

sĩ/Dân số viên 

Bộ 113 

- Màu sắc: vải màu trắng 

- Chất liệu: vải kate hoặc cotton  

  + Khối lượng vải 2m/khổ vải 1,6m. 

  + Độ bền giặt ở 400C 

  + Nguyên liệu Polyester 100%  

- Kiểu dáng:  

 + Áo liền váy cổ trụ, ngắn tay, chiều dài váy quá gối 5 cm 

đến 10cm, phía trước có 3 túi, có khuy cài biển tên trên 

ngực trái, khóa kéo phía trước, có in logo Bệnh viện (nếu 

có) 

 + Mũ: Theo màu sắc của áo liền váy. 

- May đo theo yêu cầu. 
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TT Nội dung ĐVT 
Số 

lượng 
Đặc tính kỹ thuật  

6 Trang phục hộ lý Bộ 8 

- Màu sắc: vải màu xanh  

- Chất liệu: vải kate hoặc cotton  

  + Khối lượng vải 2m/khổ vải 1,6m. 

  + Độ bền giặt ở 400C 

  + Nguyên liệu Polyester 100%  

- Kiểu dáng:  

  + Áo cổ tròn, cài cúc giữa, ngắn tay, chiều dài áo ngang 

mông; phía trước có 2 túi, có khuy cài biển tên trên ngực 

trái, có thêu logo Bệnh viện. 

- Quần  

  + Màu sắc: Màu xanh 

  + Chất liệu: vải cotton  gabardine hoặc kaki 

  + Kiểu dáng: Quần âu 2 ly, 2 túi chéo. 

- Mũ: theo màu sắc của áo 

- May đo theo yêu cầu. 

 

 Trang phục Dược sĩ Bộ 11 

- Màu sắc: vải màu trắng  

- Chất liệu: vải cotton  gabardine hoặc kaki 

  + Khối lượng vải 2m/khổ vải 1,6m. 

  + Độ bền giặt ở 400C 

  + Nguyên liệu Polyester 100%  

- Kiểu dáng: 

 + Áo dài tay hoặc ngắn tay, có 2 ve. Cài cúc giữa, chiều 

dài áo ngang mông, phía trước có 2 túi, có khuy cài biển 

tên trên ngực trái, có in logo Bệnh viện ( nếu có) 

+ Quần: Quần âu hai ly. 2 túi chéo, quần nam có 1 túi sau, 

Mũ theo màu sắc của áo 

 

6 
Trang phục kỹ thuật 

viên  
Bộ 5 

- Màu sắc: vải màu trắng 

- Chất liệu: vải kate hoặc cotton  

  + Khối lượng vải 2m/khổ vải 1,6m. 

  + Độ bền giặt ở 400C 

  + Nguyên liệu Polyester 100%  

- Kiểu dáng: 

 + Áo cổ 2 ve, cài cúc giữa, ngắn tay, chiều dài áo ngang 

mông, phía trước có 3 túi, có khuy cài biển tên trên ngực 

trái, có in logo Bệnh viện ( nếu có) 

 + Quần âu hai ly, 2 túi chéo, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi 

sau; Mũ: màu sắc, chất liệu theo áo. 

- May đo theo yêu cầu. 
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TT Nội dung ĐVT 
Số 

lượng 
Đặc tính kỹ thuật  

8 
Trang phục nhân viên 

hành chính  
Bộ 40 

1. Áo sơ mi:  

-Màu sắc: vải màu trắng. 

- Chất liệu: vải kate hoặc cotton  

  + Khối lượng vải 2m/khổ vải 1,6m. 

  + Độ bền giặt ở 400C 

  + Nguyên liệu Polyester 100%  

 - Kiểu dáng: Sơ mi cổ đức, cài cúc giữa, áo ngắn tay. 

2. Áo vest và chân váy:  

-Màu sắc: vải màu xanh đen. 

- Chất liệu: vải Cotton hoặc gabardine 

  + Khối lượng vải 2m/khổ vải 1,6m. 

  + Độ bền giặt ở 400C 

  + Nguyên liệu Polyester 100%  
- Kiểu dáng áo vest: Có 2 ve, phía trước có 2 túi, có thể 

thêm túi ngực, phía sau có xẻ, có khuy cài biển tên trên 

ngực trái, có in logo Bệnh viện (nếu có) 

- Kiểu dáng chân váy: Chân váy kiểu jupe, tối thiểu dài 

ngang gối. 

- May đo theo yêu cầu. 

 

10 Trang Lái xe/Bảo vệ Bộ 4 

- Màu sắc: vải màu xanh đen   

- Chất liệu: vải kate hoặc cotton  

 + Khối lượng vải 2m/khổ vải 1,6m. 

 + Độ bền giặt ở 400C 

 + Nguyên liệu Polyester 100%  

- Kiểu dáng:  

   1. Áo: Áo kiểu bu dông dài tay hoặc ngắn tay,  tay lơ vê, 

có nẹp cầu vai, 2 túi có nắp, có khuy cài biển tên trên 

ngực trái, có in logo Bệnh viện ( nếu có) 

  2. Quần:  

- Màu sắc: màu xanh đen; 

- Chất liệu: vải cotton  gabardine hoặc kaki 

  + Khối lượng vải 2m/khổ vải 1,6m. 

  + Độ bền giặt ở 400C 

  + Nguyên liệu Polyester 100%  

- Kiểu dáng: quần âu 2 ly, có 1 túi sau 

 Bộ 224  

 


